	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 498/QĐ-UBND
	Điện Biên, ngày 30 tháng 3 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;

Tiếp theo Kế hoạch số 3521/KH-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.
	CHỦ TỊCH




Lê Thành Đô


DANH MỤC VÀ NỘI DUNG
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A
	TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước

	I
	TTHC nội bộ do Sở Tư pháp chủ trì

	1
	Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp

	2
	Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp

	3
	Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
	Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
	Sở Tư pháp

	II
	TTHC nội bộ do Thanh tra tỉnh chủ trì

	1
	Chuyển ngạch Thanh tra
	Tổ chức cán bộ
	Thanh tra tỉnh

	2
	Miễn nhiệm ngạch Thanh tra
	Tổ chức cán bộ
	Thanh tra tỉnh

	III
	TTHC nội bộ do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì

	1
	Thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
	Quản lý Đất đai
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	2
	Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
	Quản lý Đất đai
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	3
	Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
	Quản lý Đất đai
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	IV
	TTHC nội bộ do Sở Xây dựng chủ trì

	1
	Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng và đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh
	Quy hoạch kiến trúc
	Sở Xây dựng

	2
	Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng và đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh
	Quy hoạch kiến trúc.
	Sở Xây dựng

	3
	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
	Quản lý hoạt động xây dựng
	Sở Xây dựng

	V
	TTHC nội bộ do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

	1
	Đăng ký mới tên miền dưới “.dienbien.gov.vn”
	Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
	Sở Thông tin và Truyền thông

	2
	Thay đổi thông tin tên miền dưới “.dienbien.gov.vn”
	Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
	Sở Thông tin và Truyền thông

	3
	Hoàn trả tên miền dưới “.dienbien.gov.vn”
	Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
	Sở Thông tin và Truyền thông

	VI
	TTHC nội bộ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì

	1
	Xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
	Xây dựng nông thôn mới
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	VII
	TTHC nội bộ do Sở Nội vụ chủ trì

	1
	Thẩm định xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến tỉnh Điện Biên
	Thi đua, khen thưởng
	Sở Nội vụ

	2
	Thẩm định Xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”
	Thi đua, khen thưởng
	Sở Nội vụ

	3
	Thẩm định chuyển xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã
	Cán bộ công chức cấp xã
	Sở Nội vụ

	4
	Thẩm định, phê duyệt phương án tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
	Cán bộ công chức cấp xã
	Sở Nội vụ

	5
	Thẩm định, phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
	Cán bộ công chức cấp xã
	Sở Nội vụ

	6
	Thẩm định, quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện
	Xây dựng chính quyền
	Sở Nội vụ

	7
	Thẩm định, quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện
	Xây dựng chính quyền
	Sở Nội vụ

	8
	Thẩm định tài liệu hết giá trị
	Văn thư - Lưu trữ
	Sở Nội vụ

	VIII
	TTHC nội bộ do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì

	1
	Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh
	Hoạt động khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ

	B
	TTHC trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước

	I
	TTHC nội bộ trong Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	1
	Nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tiền lương
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	2
	Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho tập thể, cá nhân thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Thi đua - Khen thưởng
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	3
	Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Thi đua - Khen thưởng
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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